
Nộp

NSNN

(ngàn 

đồng)

Được để

lại đơn vị

(ngàn 

đồng)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Cái 1

Vantech 

VP-

4500D1

China 2013 9,900    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

2 Cái 2
Vantech 

VP-4101
China 2013 9,900    

Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

3 Cái 1 Seagate China 2013 1,850    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

4 Bộ 1 Vantech China 2013 770       
Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Biểu số 02

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE (Ban hành kèm theo Thông tư số 89/2010/TT/BTC

ngày 16/6/2010 của Bộ Tài chính)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ THỰC HIỆN MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

TỪ NGUỒN THU SỰ NGHIỆP NĂM 2013

Stt Tên tài sản

Đơn 

vị

tính

Số

lượng

Nhãn

hiệu

Nước

sản 

xuất

Năm

sản 

xuất

Đơn

giá mua

(ngàn 

đồng)

Ghi

chú

2

Đầu ghi 4 kênh H.264 

chuẩn full D1

Camera Speed Dome hồng 

ngoại Indoor

Hình 

thức

mua sắm

Nhà

cung cấp

Giá trị các

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, 

khuyến

mãi thu 

đượckhi thực 

hiện mua 

sắm (nếu có)

Việc sử dụng các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 

khuyến mãi (nếu 

có)

Ổ đĩa cứng 1TB

Nguồn tổng 4 kênh

1



1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142

Đầu ghi 4 kênh H.264 

chuẩn full D1
5 Chiếc 1

Wave 

Alpha

Việt

Nam
2013 18,286  

Mua sắm

trực tiếp

Head 

Fataco Bến 

Tre

6 Bộ 4 Lắp ráp ĐNA 2013 7,000    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

MTV TM 

DV Quốc 

Thế

7 Bộ 1 IPTCOM ĐNA 2013 11,800  
Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

8 Bộ 3 Siemens China 2013 5,600    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty CP 

TM

thiết bị Á 

Châu

9 Cái 1

Canon 

Laser Shot 

LBP 2900

China 2013 2,850    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty tin hoc

Bến Tre

10 Bộ 1 Memmert Đức 2013 18,500  
Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

Giải pháp 

công nghệ 

tích hợp 

Vịnh Nam

11 Cái 3 Atago Nhật 2013 3,300    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

Giải pháp 

công nghệ 

tích hợp 

Vịnh Nam

Bể điều nhiệt

Brix kế cầm tay

Xe môtô Honda

Máy vi tính (Intel duo 

core 5200, Ram 2GB, 

HDD 250, LCD 18,5")

Máy vi tính (IntelH61,

Intel® CoreTM i3-3210, 

Ram 4GB, HDD 500GB, 

Acer LCD 18,5")

Bộ điều khiển logic có khả

năng lặp trình (PLC 

6ES7214-1BG31-0XB0)

Máy in A4
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 142

Đầu ghi 4 kênh H.264 

chuẩn full D1

12 Cái 1 Kern Đức 2013 18,500  
Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

Giải pháp 

công nghệ 

tích hợp 

Vịnh Nam

13 Cái 3 HM-Mỹ
Hàn 

Quốc
2013 6,600    

Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

Giải pháp 

công nghệ 

tích hợp 

Vịnh Nam

14 Cái 2 Gibson Pháp 2013 5,650    
Mua sắm

trực tiếp

C.ty TNHH 

Giải pháp 

công nghệ 

tích hợp 

Vịnh Nam

Cân phân tích 2 số lẻ

Máy đo PH cầm tay

Micropipette thể tích

100-1000µl
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